
 

CAE Use of English Part 4 - Test 3:​
Conditionals and Inversions 
 
 

Instructions: 

For questions 1-6, complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, 

using the word given. Do not change the word given. You must use between three and six words, 

including the word given. 

 
Questions: 

1.​ If you don't work harder, you will fail the exam. (UNLESS) 

2.​ The only reason I'm late is the traffic. (FOR) 

3.​ As soon as the tennis players came on court, it started to rain. (HAD) 

4.​ I’m sure he didn't mean to offend you. (INTENTION) 

5.​ It was a mistake for you to buy that car. (SHOULD) 

6.​ This is the best meal I’ve ever eaten. (NEVER) 

 



 
Bảng đáp án và giải thích chi tiết: 

Câu Đáp án Giải thích 

1 You will fail the exam unless you put in 

more effort. 

Unless tương đương với If not; put in 

effort mang nghĩa là nỗ lực. 

2 If it had not been for the traffic, I wouldn't 

be late. 

Cấu trúc câu điều kiện loại 3 với cụm If it 

had not been for (Nếu không vì). 

3 No sooner had the players entered the 

court than it started to rain. 

Đảo ngữ với No sooner nhằm nhấn mạnh 

hai hành động xảy ra liên tiếp. 

4 I’m sure he had no intention of offending 

you. 

Cụm have no intention of doing 

something: không có ý định làm gì. 

5 You should not have bought that car. Cấu trúc should not have + V3 chỉ một 

việc lẽ ra không nên làm trong quá khứ. 

6 I have never eaten such a good meal. Sử dụng thì hiện tại hoàn thành kết hợp 

với never để so sánh bậc nhất. 

 

Dịch nghĩa: 

1.​ If you don't work harder, you will fail the exam. → Bạn sẽ trượt kỳ thi trừ khi bạn nỗ lực nhiều 

hơn. 

2.​ The only reason I'm late is the traffic. → Nếu không vì giao thông, tôi đã không đến muộn. 

3.​ As soon as the tennis players came on court, it started to rain. → Các tay vợt vừa mới bước ra 

sân thì trời đã bắt đầu mưa. 

4.​ I’m sure he didn't mean to offend you. → Tôi chắc rằng anh ấy không có ý định xúc phạm bạn. 

5.​ It was a mistake for you to buy that car. → Bạn lẽ ra không nên mua chiếc xe đó. 

6.​ This is the best meal I’ve ever eaten. → Tôi chưa bao giờ ăn một bữa ăn ngon đến thế. 
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